Kế hoạch dạy học môn KHTN 7		                                    Năm học 2022 – 2023
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 8
Môn học: KHTN - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hệ thống hóa kiến thức về quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật.
- Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và trong cuộc sống.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa hoàn thành sơ đồ tư duy.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; Biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình thảo luận và cáo cáo sản phẩm học tập của nhóm mình.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích nội dung yêu cầu của phiếu học tập từ đó đề xuất giải pháp hoàn thành phiếu học tập.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết các nội dung đã học về về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật.
- Năng lực tìm hiểu KHTN: Tìm hiểu và phân biệt được về chuyển hóa vật chất với chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.
- Vận dụng kiến thức KHTN: Vận dụng kiến thức về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật để đề xuất biện pháp thực tiễn trồng trọt và chăn nuôi.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Chăm học, chịu khó thực hiện các nhiệm vụ nhằm củng cố, mở rộng kiến thức về sinh trưởng và phát triển.
- Trung thực: Nghiêm túc trong học tập, báo cáo sản phẩm học tập trung thực.
- Trách nhiệm: Có ý thức xây dựng và sử dụng thời gian hoàn thành phiếu học tập hợp lí.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Máy chiếu bài giảng PowerPoint.
+ Phiếu tiêu chí chấm điểm sơ đồ tư duy phụ lục 1.1
+ Phiếu học tập phụ lục 1.2
2. Học sinh: 
- Ôn lại kiến thức về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu – Trò chơi: “Tôi ở đâu nhỉ?”
a) Mục tiêu: 	
- Kiểm tra lại kiến thức đã học về về trao đổi chất ở sinh vật.


b) Nội dung:
[image: ]

c) Sản phẩm: Đáp án chuẩn kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện:
 * Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4-6 nhóm, chuẩn bị mỗi đội 1 bảng viết đáp án. Yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành  kiến thức. Trò chơi kết thúc nếu nhóm nào ghép nhanh nhất, với nội dung chính xác nhất, nhóm đó giành chiến thắng.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo sản phẩm học tập của nhóm mình.
 * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
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2. Hoạt động 2: Hệ thống kiến thức
a) Mục tiêu:   
- Hệ thống hóa kiến thức về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
- Sản phẩm của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thiết lập sơ đồ tư duy hệ thống hóa kiến thức về sinh trưởng và phát triển đã được học trong chương IX.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS dán sản phẩm của nhóm lên bảng
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét sản phẩm của các nhóm. 
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo sản phẩm học tập của nhóm mình.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá chéo các nhóm chấm điểm theo phiếu đánh giá đã được phát.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và đưa ra đáp án
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Bài 4
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Bài 7
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Bài 8
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3. Hoạt động 3: Luyện tập – Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
b) Nội dung:
- HS thực hiện cá nhân hoàn thành phiếu bài tập.
c) Sản phẩm: 
- HS trình bày nội dung bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ:
[bookmark: _Hlk106172483]- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành các bài tập sau. 
Bài 1: Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây:
A. Khí oxygen và đường.
B. Đường và nước.
C. Khí cacbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng
D. Khí cacbon dioxide và nước.
Bài 2: Sản phẩm hô hấp của tế bào gồm: 
A. Oxygen, nước và năng lượng (ATP + nhiệt).
B. Đường, nước và năng lượng (ATP + nhiệt).
C. Khí cacbon dioxide, nước và đường.
D. Khí cacbon dioxide, nước và năng lượng (ATP + nhiệt).
Bài 3: Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình
A. đối lập và có quan hệ chặt chẽ.
B. đối lập và không có liên quan gì.
C. tạo ra khí oxygen chủ yếu trong không khí.
D. tạo ra khí cacbon dioxide chủ yếu trong không khí.
Bài 4: Điền từ/ cụm cừ thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp.
Ánh sáng; hữu cơ; vô cơ; oxygen; động vật; thực vật; tinh bột; chất béo; cacbon dioxide; quang hợp.
Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng…(1)… để biến đổi các chất..(2)..đơn giản (cacbon dioxide và nước) thành các chất..(3).. (đường) tích lũy dưới dạng..(4)..trong cơ thể..(5).., đồng thời tạo ra khí..(6).
Sản phẩm của quá trình ..(7).. (đường) được sử dụng để tạo ra các chất cần thiết cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hoặc có thể được tích lũy để sử dụng sau. Khi sử dụng các sản phẩm từ thực vật như củ, quả, hạt, … chúng ta đang sử dụng năng lượng tích trữ của chúng.
- Mời đại diện 1 nhóm trình bày, yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét bài làm của nhóm bạn.
[bookmark: _Hlk106173282]* Thực hiện nhiệm vụ học tập
-  Thảo luận theo nhóm đôi; Hoàn thành bài tập được giao dựa trên vốn kiến thức của mình.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cử đại diện trình bày, các nhóm còn lại nghe và nhận xét đáp án của nhóm bạn.
* Kết luận – nhận định:
- Nhận xét bài làm của học sinh, đưa ra đáp án chuẩn, các nhóm khác dựa vào thang điểm để tự đánh giá bài của nhóm mình.
	



Bài 1. C




Bài 2: D





Bài 3: A





Bài 4: (1) ánh sáng; (2)Vô cơ; (3)hữu cơ; (4) tinh bột; (5) thực vật; (6)oxygen; (7)quang hợp.


* Hướng dẫn về nhà: 
- Ôn lại những kiến thức đã học.
- Tìm hiểu thêm về về quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật.
[bookmark: _GoBack]
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Bai tip 2. V& so' dd khii quit vé sw trao dbi chit & thwe vat va dong vat.

Tir trd choi cita bai tip 1 hiy 1én bang hoan thanh so' dd vé trao trao chité TV va BV.
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HOAT PONG NHOM

NHOM 1: Phirong trinh téng quat dang chit ciia quang hgp & thue vat dwéi diy con thiéu nhitng yéu té nao?

NHOM 2: Phurong trinh téng quat dang chit ciia hé hip té bao dwéi diy cé ding khong? Visao?

NHOM 3 + 4 +5: Trinh bay sw khac nhau giita qua trinh quang hop va hé hip té bao theo bang sau

NHOM CACYEUTO THAM GIA QUANG HQP HO HAPTE BAO
Bao quan (Noi dién ra)
3 Yéu t6 tham gia
San phim tao thanh
4 Su chuyén héa vt chit
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image5.png
Bai 4. Cwong dd anh sang c6 anh huéng dén
quang hop ¢ thue vat nhu thé nao? Tai sao quang
hop & thuc vat phu thudc vao nhiét d¢?

HAY SO PO HOA CAU TRA LOI
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Bai 7. Vi sao cac bién phép bao quan ndng san, thuc
pham déu nham mot myc dich giam dén muc toi
thiéu cuong do ho hap té bao?

HAY SO PO HOA CAU TRA LOI





image7.png
Bai 8. Giai thich tai sao nhiét do moi truong, ham
lugng nudc trong t€ bao anh huong dén ho hap té
bao.

HAY SO PO HOA CAU TRA LOI
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Bai 6. Lap bang so sanh qua trinh hd hap ciia mjt van
dong vién lic dang tap luyén véi lic nghi ngoi (goi y
tiéu chi so sanh: nhip thé, lwgng oxygen va glucose,
lwgng carbon dioxide va nhiét thai ra,...).

Tiéu chi Luc tip luyén Lic nghi ngoi

Nhip thé

Luong oxygen va glucose cin léy

Luong carbon dioxide va nhiét
thai ra
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Bai tip 2. V& so do khdi quat ve sw trao doi chat ¢ thwe vt va dong vat.
Tir trd choi cita bai tip 1 hiy 1én bang hoan thanh so' dd vé trao trao chité TV va BV.
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DAP AN CHUAN KIEN THUC

Bai 3. Phwong trinh tdng quat dang chir ciia quang hop & thue vat dwéi ddy con thiéunhirng yéu t6 :

Chét it o+ Onygen = Carbon cloxde-+Nute
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Bai 9a. Bing so sanh sw khac nhau giira qua trinh quang hop va hé hép té bao:
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tao thanh
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Su chuyénhoa
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Nuiérc, carbon dioxide dwge sit dung dé
tong hop nén chat hiru co va thaira
oxygen.

Chit hiru co (glucose) va oxygen dwgc sir
dung dé phin giai thanh carbon dioxide,
nwoc.

Sw chuyén héa ning

Nang lwgng mit troi dwge chuyén hoa

Nang lwong hoa hoc dwoc tich lity trong cac

lwrong thanh néng lwgng hda hoc trongcachgp  |hep chét hiru co duge chuyén héa thanh ning
chathiru co. lwgng héa hoc dé sir dung (ATP) va nang
lwgng nhiét.
Phwong trinh Chit hiru co + Oxygen — Carbon dioxide +

tong quat
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Nudc + Nang lwgng (ATP va nhiét)
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Bai 6. Lap bang so sanh qua trinh hd hap ciia mjt van
dong vién lic dang tap luyén véi lic nghi ngoi (goi y
tiéu chi so sanh: nhip thé, lwgng oxygen va glucose,
lwgng carbon dioxide va nhiét thai ra,...).

thai ra

Tiéu chi Lic tap luyén Lic nghi ngoi
Nhip thé Téang nhanh Binh thuong
Luwgng oxygen va glucose cin 1y |Nhiéu Vira dia
Luwgng carbon dioxide va nhi¢t|Nhiéu Binh thudng
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Bai 9b. Chirng minh quang hop I tién dé ciia hd hap té bao.

- Quang hop ¢ thuc vat la qua trinh stir dung nang lugng anh sang Mat Troi da
duoc diép luc hip thu dé tong hop carbohydrate va giai phong khi oxygen tir
khi cacbonic va nudc.

- Ho6 hép 1a qua trinh oxi héa sinh hoc ciia té bao séng. Trong d6, cac phén tir
hitu co bi oxi héa dén CO, va H,0, ddng thoi nang lugng duoc giai phong
cho céc hoat dong sdng cuia t& bao.

— San phim cua quang hop 1a chét hitu co chinh 1a nguyén lidu cua hd hap té
bao. Dong thai, quang hop 1iy khi carbon dioxide va thai ra khi oxygen lam
can bang ham luong cuia 2 khi nay trong khong khi tao diéu kién thuan lgi
cho qué trinh hé hip té bao 1dy oxygen dé dién ra.
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